	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN ĐỊA LÍ – KHỐI 11
Thời gian làm bài: 45 Phút
(không kể thời gian phát đề)

MÃ ĐỀ 814

	Họ và tên: .........................................................
	Số báo danh: ……………………………..      


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (gồm có 28 câu hỏi, 7 điểm)
Câu 1: Ngành công nghiệp khai khoáng của Hoa Kì đứng đầu thế giới về khai thác


A. dầu mỏ.
B. vàng, bạc.


C. phốt phát, môlipđen.
D. đồng, chì.

Câu 2: Nhận định nào không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kì hiện nay?

A. Dịch vụ là sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì.
B. Hoạt động dịch vụ chủ yếu là du lịch.


C. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.
D. Hoạt động dịch vụ rất đa dạng.

Câu 3: Miền Đông Bắc Hoa Kì sớm trở thành cái nôi của ngành công nghiệp Hoa Kì là nhờ có


A. giao thông vận tải phát triển.
B. dầu mỏ, khí đốt phong phú.


C. nguồn than, sắt, thủy điện phong phú.
D. đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu.

Câu 4: Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động


A. xuất, nhập khẩu.
B. đầu tư nước ngoài.


C. hàng không, tài chính.
D. sản xuất công nghiệp.

Câu 5: Việc chuyển đổi sang đồng tiền Euro sẽ gây nên tình trạng khó khăn nào sau đây?


A. Thu hút đầu tư nước ngoài.
B. Chậm chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế.

C. Tỉ lệ thất nghiệp ngày càng tăng.
D. Giá cả tiêu dùng tăng cao, lạm phát tăng.

Câu 6: Tự do di chuyển bao gồm


A. tự do cư trú, lựa chọn nơi làm việc, dịch vụ kiểm toán.


B. tự do đi lại, cư trú, dịch vụ vận tải.


C. tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.


D. tự do đi lại, cư trú, dịch vụ thông tin liên lạc.

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây giúp Hoa Kì hạn chế được những tiêu cực của đô thị hóa?


A. Dân sống trong các thành phố vừa và nhỏ.


B. Cơ sở hạ tầng đô thị vào loại nhất thế giới.


C. Tỉ lệ dân thành thị thuộc loại cao nhất trên thế giới.


D. Dân sống ở thành thị đều có trình độ cao.

Câu 8: Các bang vùng Đông Bắc là nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất Hoa Kì vì


A. có nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ.


B. nơi đây tập trung nhiều thành phố lớn.


C. có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.


D. có địa hình thấp thuận tiện giao thông.

Câu 9: Nhận xét nào đúng về các nguồn năng lượng của công nghiệp điện lực Hoa Kì?

A. Chỉ phát triển điện nguyên tử và thủy điện.

B. Chỉ gồm năng lượng thủy điện và nhiệt điện.

C. Gồm năng lượng điện nguyên tử, thủy điện, nhiệt điện.

D. Đa dạng từ nhiệt điện, điện nguyên tử, thủy điện, địa nhiệt, gió, mặt trời.
Câu 10: Nhận định nào sau đây là không chính xác về đặc điểm dân cư của Hoa Kì?


A. Thành phần dân cư Hoa Kì rất đa dạng.



B. Hoa Kì có số dân đông thứ ba trên thế giới.


C. Hoa Kì là đất nước của những người xuất cư.



D. Phân bố dân cư Hoa Kì không đồng đều.

Câu 11: Tài nguyên quan trọng và có giá trị của Alaska là

A. than đá.
B. dầu khí.


C. kim loại màu.
D. quặng sắt.
Câu 12: Quần đảo Hawaii có tiềm năng rất lớn về


A. dầu khí và kim loại màu.
B. than đá và thủy điện.

C. thủy sản và khoáng sản.
D. hải sản và du lịch.
Câu 13: Chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá trị hàng xuất khẩu công nghiệp của Hoa Kì là sản phẩm của ngành

A. công nghiệp khai khoáng.
B. công nghiệp điện lực.


C. công nghiệp chế biến.
D. công nghiệp dệt - may.

Câu 14: Việc hình thành thị trường chung châu Âu tạo thuận lợi gì cho các hãng vận tải hoạt động ở châu Âu?


A. Tự nguyện vì mục đích bảo vệ hòa bình.
B. Tiết kiệm nhiên liệu khi vận chuyển.


C. Bắt buộc nhằm tránh nguy cơ xung đột.
D. Giảm thời gian qua các biên giới.

Câu 15: Trụ sở của Liên Minh châu Âu hiện nay được đặt ở


A. Paris (Pháp).
B. Brussels (Bỉ).


C. Moscow (Nga).
D. Berlin (Đức).

Câu 16: Vùng “Vành đai mặt trời” của Hoa Kì hiện nay là


A. vùng phía Tây và Nam.
B. vùng Trung Tâm.


C. dọc biên giới Canada.
D. vùng phía Đông Bắc.

Câu 17: Sự kiện lần đâu tiên xảy ra và có tác động đến số lượng thành viên của EU là


A. người dân Anh đã đồng ý ra khỏi EU.
B. người dân Pháp đã đồng ý ra khỏi EU.


C. chính phủ Belarus xin gia nhập EU.
D. người dân Bỉ đã đồng ý ra khỏi EU.

Câu 18: Khoáng sản chủ yếu của vùng phía Đông của phần lãnh thổ trung tâm Hoa Kì là


A. các kim loại màu.
B. than đá, quặng sắt.


C. dầu mỏ, khí tự nhiên.
D. các kim loại đen.

Câu 19: Nhận định nào sau đây không đúng về số nước coi đồng tiền chung châu Âu là đơn vị tiền tệ chính thức trong giao dịch, thanh toán?

A. Tất cả các nước thành viên đều sử dụng đồng tiền chung.

B. Một số nước không thuộc EU cũng đã tự quyết đinh chọn Euro làm tiền tệ chính thức.

C. Hiện đã có 19 nước thành viên tham gia.

D. Vẫn còn 8 nước thành viên chưa tham gia.
Câu 20: Các nước thành lập nên Cộng đồng Than và Thép châu Âu gồm


A. Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg.


B. Pháp, Ba Lan, Italia, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch.


C. Anh, Đức, Thụy Điển, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg.


D. Tây Ban Nha, Đức, Italia, Bỉ, Áo, Luxembourg.

Câu 21: Hiện nay, EU dẫn đầu thế giới về


A. hàng hải.
B. thương mại.


C. tài chính.
D. hàng không.

Câu 22: Ngành nào sau đây hoạt động khắp thế giới, tạo nguồn thu lớn và lợi thế cho kinh tế của Hoa Kì?


A. Vận tải biển và du lịch.
B. Hàng không và viễn thông.


C. Du lịch và thương mại.
D. Ngân hàng và tài chính.

Câu 23: Đặc điểm nổi bật của dãy núi Appalachia ở phía Đông Hoa Kì là


A. cao đồ sộ, sườn dốc, xen các bồn địa và cao nguyên.


B. sườn thoải, nhiều thung lũng rộng cắt ngang.


C. gồm nhiều dãy núi song song chạy theo hướng bắc - nam.


D. núi trẻ, đỉnh nhọn, sườn dốc, cao trung bình.

Câu 24: Tự do lưu thông hàng hóa là


A. tự do đối với các dịch vụ vận tải du lịch.


B. tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.


C. hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng.


D. bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán.

Câu 25: EU là bạn hàng lớn nhất của các nước


A. đang phát triển.
B. phát triển.


C. công nghiệp mới.
D. Mĩ Latin.

Câu 26: Trong thị trường chung châu Âu, các nước thành viên được hưởng lợi nhất từ tự do lưu thông hàng hóa là


A. không chịu áp lực cạnh tranh.
B. được bán phá giá các mặt hàng nông sản.


C. có thị trường tiêu thụ nội địa lớn.
D. không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Câu 27: Sinh viên của các nước EU khi tham gia học tập tại nước thành viên đều có quyền lợi như thế nào?

A. Bị phân biệt đối xử rõ rệt.
B. Bình đẳng như nước sở tại.

C. Có chế độ đãi ngộ đặc biệt.
D. Hạn chế quyền tự do đi lại.
Câu 28: Thị trường chung châu Âu đảm bảo quyền tự do lưu thông cho các nước thành viên về


A. dịch vụ, du lịch, con người, giáo dục.
B. con người, hàng không, dịch vụ, văn hóa.


C. tiền vốn, dịch vụ, y tế, quân sự.
D. hàng hóa, con người, tiền vốn, dịch vụ.

II. PHẦN TỰ LUẬN (gồm có 2 câu hỏi, 3 điểm)

Câu 1: Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU GDP CỦA ITALIA VÀ PHILIPPINES PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ NĂM 2020

(Đơn vị: %)

	Quốc gia
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	Italia
	2,01
	31,17
	66,82

	Philippines
	10,19
	28,4
	61,41


a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP của Italia và Philippines phân theo ngành kinh tế năm 2020. (1,5 điểm)
b. Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ. (0,5 điểm)

Câu 2: 

Tại sao Hoa Kì là một quốc có nền nông nghiệp phát triển mạnh nhưng sản phẩm xuất khẩu chính lại là sản phẩm thuộc ngành công nghiệp? (1,0 điểm)
---HẾT---
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